
CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT 
Thời gian thực hiện: 4 tuần (Từ ngày 30/03 đến ngày 24/04/2026) 

Lớp MG 3 - 4 tuổi Trung Tâm 
 
 
- Nhánh 1: Động vật nuôi trong gia đình (Từ 30/3 - 03/4/2026) 
- Nhánh 2: Động vật nuôi trong gia đình (Từ 06/4 - 10/4/2026) 
- Nhánh 3: Động vật sống trong rừng (Từ 13/4 - 17/4/2026) 
- Nhánh 4: Động vật sống dưới nước (Từ 20/4 -24/4/2026) 
 

Mục tiêu Nội dung Hoạt động 
I. Phát triển thể chất 
*Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe 
- MT 23: Biết tên một số món ăn hằng 
ngày: Trứng rán, cá kho, canh rau.. 
 
*Phát triển vận động 
+ Thể dục sáng 
- MT1: Thực hiện đủ các động tác trong 
thể dục theo hướng dẫn 
+ Vận động cơ bản 
- Thể hiện nhanh mạnh khéo léo trong 
thực hiện bài tập tổng hợp: 
- MT16: Chuyền bắt bóng 2 bên theo 
hàng dọc  
- MT18: Bật tiến về phía trước  
 
 

*Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe 
- Nhận biết các bữa ăn trong ngày và 
ích lợi của ăn uống đủ lượng và đủ 
chất. 
*Phát triển vận động 
+ Thể dục sáng 
- Hô hấp; tay; lưng, bụng; chân. 
 
+ Vận động cơ bản 
 
 
- Chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng 
dọc 
- Bật tiến về phía trước 

*Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe 
(Mọi lúc, mọi nơi) 
 
 
*Phát triển vận động 
+ Thể dục sáng 
- Hô hấp; tay; lưng, bụng; chân. 
 
+ Vận động cơ bản 
 
 
- Chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng dọc 
 
- Bật tiến về phía trước 
+ Trò chơi vận động 
- Kéo co, chạy tiếp cờ 
 



II. Phát triển nhận thức 
* Khám phá khoa học 
- MT33: Sử dụng các giác quan để xem 
xét, tìm hiểu các con vật: nhìn, nghe, sờ,.. 
để nhận ra đặc điểm nổi bật của con vật. 
 
 
 
+ MT 39: Nhận ra một vài mối quan hệ 
đơn giản của sự vật, hiện tượng quen 
thuộc khi được hỏi. 
* Làm quen với một số khái niệm sơ 
đẳng về toán  
- MT43: Đếm trên các đối tượng giống 
nhau và đếm đến 5. 
- MT45 Biết gộp và đếm hai nhóm đối 
tượng cùng loại có tổng trong phạm vi 5 
- MT46: Tách 1 nhóm đối tượng thành 
các nhóm nhỏ hơn trong phạm vi 5  

* Khám phá khoa học 
- Đặc điểm nổi bật và ích lợi của con 
vật quen thuộc. 
 
 
 
 
- Mối liên hệ đơn giản giữa con vật 
với môi trường sống của chúng 
 
* Làm quen với một số khái niệm 
sơ đẳng về toán  
- Đếm trên các đối tượng giống nhau 
và đếm đến 5. 
- Gộp hai nhóm đối tượng và đếm. 
 
- Tách một nhóm đối tượng thành các 
nhóm nhỏ hơn. 

* Khám phá khoa học 
- Trò chuyện về một số con vật sống trong 
gia đình 
- Trò chuyện về một số con vật sống trong 
rừng. 
-Trò chuyện một số con vật sống dưới 
nước  
- Mối liên hệ đơn giản giữa con vật với 
môi trường sống của chúng 
 
* Làm quen với một số khái niệm sơ 
đẳng về toán  
- Đếm và nhận biết số lượng trong phạm vi 
5 
- Gộp 2 nhóm đối tượng và đếm trong 
phạm vi 5 
- Tách 1 nhóm đối tượng thành các nhóm 
nhỏ hơn trong phạm vi 5 

III. Phát triển ngôn ngữ 
 
- Đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao… 
 
 
- Kể lại chuyện đơn giản với sự giúp đỡ 
của người lớn 
- Bắt chước giọng nói của nhân vật 
trong chuyện 
- Mô tả sự vật, tranh ảnh có sự giúp đỡ 

 
- Đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng 
dao… 
 
- Kể lại một vài tình tiết của chuyện đã 
được nghe 
 
- Kể lại sự việc 
- Mô tả sự vật, tranh ảnh có sự giúp đỡ 

Văn học: 
* Thơ: 
- Đàn gà con  
- Hổ trong vườn thú 
* Truyện:  
- Cáo, thỏ và gà trống 
- Thỏ và rùa 
 
- Kể chuyện sáng tạo. 



IV. Phát triển tình cảm xã hội​ 
- Thực hiện được một số quy định ở lớp 
và gia đình: Sau khi chơi xếp cất đồ chơi  
- Cùng chơi với các bạn trong các trò 
chơi theo nhóm nhỏ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- MT 93: Thích chăm sóc và bảo vệ con 
vật  

- Thực hiện một số quy định ở lớp (để 
đồ dùng, đồ chơi đúng chỗ). 
- Chơi hòa thuận với bạn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Chăm sóc và bảo vệ con vật 

* Hoạt động chơi 
Góc phân vai: Gia đình, cửa hàng bán các 
con vật, thức ăn chăn nuôi, bác sĩ thú y. 
Góc xây dựng: Xây trang trại chăn nuôi., 
xây vườn bách thú, xây ao cá 
Góc TKH&TN:  
+ Ôn hình đã học, đếm và nhận biết số 
lượng trong phạm vi 5, gộp 2 nhóm đối 
tượng và đếm trong phạm vi 5, tách 1 
nhóm đối tượng thành các nhóm nhỏ hơn 
trong phạm vi 5 
+ Chăm sóc chậu hoa, cây cảnh, lau lá cây 
Góc nghệ thuật: 
+ Hát, múa các bài hát trong chủ đề. 
+ Vẽ, tô màu, nặn, xé dán theo chủ đề. 
Góc sách truyện: Xem tranh ảnh, sách về 
chủ đề, làm album về chủ đề 
* Giáo dục kỹ năng sống 
- Chăm sóc con vật nuôi 

V. Phát triển thẩm mĩ 
 
- Hát tự nhiên, hát được theo giai điệu 
bài hát quen thuộc. 
- Vận động theo nhịp điệu bài hát, bản 
nhạc (Vỗ tay theo phách, nhịp, vận 
động minh họa)  

 
- Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát. 
 
- Vận động đơn giản theo nhịp điệu của 
các bài hát, bản nhạc. 
 

*Âm nhạc: 
 Hát, vận động: 
- Một con vịt 
- Đố bạn 
- Cá vàng bơi 
- Gà trống, mèo con và cún con 
- Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề. 



- Vận động theo ý thích các bài hát, bản 
nhạc quen thuộc  
- Vui sướng vỗ tay, nói lên cảm nhận 
của mình khi nghe các âm thanh gợi 
cảm và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của 
các sự vật, hiện tượng  
 
 
 
 
 
 
- Sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình, 
vật liệu trong thiên nhiên để tạo ra các 
sản phẩm 
- Tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý 
thích  
- Đặt tên cho sản phẩm tạo hình 
- Nhận xét các sản phẩm tạo hình 
- MT 101: Xé theo dải, xé vụn và dán 
thành sản phẩm đơn giản 
- Vẽ các nét thẳng, xiên, ngang, tạo 
thành bức tranh đơn giản.  

- Vận động theo ý thích khi hát/nghe 
các bài hát, bản nhạc quen thuộc 
- Bộc lộ cảm xúc khi nghe âm thanh 
gợi cảm, các bài hát, bản nhạc gần gũi 
và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật, của các 
sự vật, hiện tượng. 
 
 
 
 
 
 
- Sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình, 
vật liệu trong thiên nhiên để tạo ra các 
sản phẩm 
- Tạo ra sản phẩm theo ý thích 
 
- Đặt tên cho sản phẩm của mình 
- Nhận xét các sản phẩm tạo hình 
- Sử dụng kỹ năng xé, dán tạo ra sản 
phẩm đơn giản 
- Sử dụng một số kĩ năng vẽ, tô, xé dán 
để tạo ra sản phẩm đơn giản.  

 
Nghe hát:  
- Gà gáy  
- Cò lả 
- Chú voi con ở Bản Đôn 
- Tôm cá cua thi tài 
TCÂN 
- Nghe tiếng hát tìm đồ vật 
- Đi theo nhịp điệu (EL29) 
- Vòng tròn vui nhộn 
- Hát theo hình vẽ 
*Tạo hình 
- Làm con vật từ các loại quả 
- Làm con thỏ (Quy trình EDP) 
 
 
 
 
 
- Xé dán con cá  
 
- Vẽ theo ý thích 
 

TỔ CHUYÊN MÔN DUYỆT                                                                                                                                           GIÁO VIÊN  
       

                                                                                                                                                                                                                    
          Hà Thị Ánh                                                                                                                                                               Ma Thị Dung 


